	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:         /BC-PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  26  tháng  10  năm  2012


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 25 tháng 10 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV TW) 
1. Tin về cơn bão số 8
Hồi 04 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp10, giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Từ chiều nay (26/10) vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.  

(Có bản tin bão kèm theo)

2. Dự báo thời tiết ngày 26/10 như sau:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO

1. Trung ương

- Chiều ngày 25/10, Bộ trưởng- Trưởng ban Chỉ đạo PCLBTW chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 8.

- Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy Ban QGTKCN có công điện số số 48/CĐ-TW (số 02 về cơn bão số 8) hồi 17h00’ ngày 25/10 gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc Phòng, Ngoại Giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo công tác đối phó với bão số 8. 

- Bộ trưởng - Trưởng ban đã trực tiếp liên lạc với lãnh đạo với các tỉnh, thành phố có tàu đang hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu kiên quyết chỉ đạo tàu thuyền còn hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa di chuyển ngay vào bờ nơi gần nhất, kiên quyết không được ở lại trên tầu để đảm bảo an toàn về người.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử 2 đoàn công tác đi các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng sông Hồng để chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát, có biện pháp bảo vệ các công trình đê điều, hồ chứa và bảo vệ cây trồng vụ Đông.
- Các Bộ, ngành: Công An, Y tế, Giao thông vận tải có Công điện gửi các địa phương và các cơ quan chức năng trực thuộc triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão.

- Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn tầu thuyền trú, tránh bão; duy trì 4.654 CBCS/324 phương tiện các loại (80 tàu, 142 xuồng, ca nô, 102 ô tô) thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, liên lạc với các địa phương, đôn đốc thực hiện nội dung Công điện số 48/CĐ-TW của BCĐ PCLBTW.

- Cục Quản lý đê điều và PCLB- Tổng cục Thủy lợi có Công văn gửi Chi cục Quản lý đê điều và PCLB các tỉnh Bắc Trung Bộ yêu cầu khẩn trương kiểm tra các công trình đang thi công, những vị trí đê xung yếu, đặc biệt những vị trí đê bị sự cố trong đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua để có biện pháp đảm bảo an toàn.
- Trung tâm dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Các địa phương
- Các tỉnh ven biển thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm tàu thuyền; thông báo diễn biến của bão và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển hoặc tìm nơi trú, tránh. Đến nay, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, T.T.Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, T.p Hồ Chí Minh có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão.

- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, T.T.Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo nhanh số 289/BC-CQTT của Cơ quan thường trực - Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 07 giờ 00 ngày 26/10/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 38.050 tàu/192.399 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 03 tàu/39 người của Quảng Ngãi (có chi tiết kèm theo). Đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục liên hệ phía Trung Quốc để cho ngư dân lên bờ; 
- Khu vực quần đảo Trường Sa: 425 tàu/6.228 người;

- Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 37.608 tàu/185.924 người.

IV. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 24/10 đến 19h ngày 25/10, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Kỳ (Quảng Nam): 36 mm, An Nhơn (Bình Định): 31 mm.
2. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 22/10 đến 19h ngày 25/10/2012, các tỉnh Bắc Bộ và Nam Bộ hầu như không mưa, các khu vực khác có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	72 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	70 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	71 mm
	
	M’drak (Đắc Lắc)
	91 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	67 mm
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông ở mức thấp.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước các sông ở Khánh Hoà đang xuống, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/25/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,01m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,43m; sông Đakbla tại KonTum: 515,71m.
Dự báo: Ngày 26/10, mực nước các sông miền Trung và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, hạ lưu đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 24/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,59m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,40m.

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/25/10 là 111,41m.
Dự báo: 
Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long sẽ lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 29/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,60m; tại Châu Đốc lên mức 2,45m; tại các trạm chính hạ nguồn lên mức BĐ2-BĐ3.

Ngày 26/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,45m.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	25/10
	212,54
	113,66
	1.151
	0

	
	7h
	26/10
	212,62
	113,92
	581
	80

	Hòa Bình
	7h
	25/10
	113,73
	10,20
	1.100
	169

	
	7h
	26/10
	114,09
	10,03
	800
	0

	Thác Bà
	7h
	25/10
	57,36
	23,41
	115 (Q​vàoTB 
ngày 25/10)
	324 (QraTB
ngày 25/10)

	
	7h
	26/10
	57,29
	23,58
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/10
	118,47
	47,61
	191
	187

	
	7h
	26/10
	118,59
	47,00
	200
	0


- Tính đến 6h ngày 25/10/2012, mực nước tại các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung phần lớn còn thấp hơn mực nước dâng bình thường. Khu vực Tây Nguyên nhiều hồ chứa đã đầy và đang xả để đảm bảo quy trình như hồ: An Khê, Đa Nhim, ĐăkR’Tih, Sê San 4A.

2. Hồ thủy lợi, đê điều
- Các hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hiện đang tích nước, dung tích đạt khoảng 60-80% thiết kế; các khu vực khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, dung tích đạt khoảng 30-50% thiết kế. Một số hồ hiện đã đầy nước và đang tràn tự do hoặc xả tràn như: Sông Mực (Thanh Hóa); Khe Đá, Xuân Dương (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Suối Trầu (Khánh Hòa).

- Các hồ chứa đang thi công tại khu vực miền Trung (do Bộ quản lý vốn) đều đã xây dựng xong tràn xả lũ và có phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình. Hiện tại các hồ đều không tích nước, khi có lũ sẽ chảy qua tràn tự do.

- Các sự cố về đê điều trong đợt mưa lũ đầu tháng 9 (trên tuyến đê sông Chu của Thanh Hóa) vừa qua đã được địa phương hoàn thành việc xử lý cấp bách, đảm bảo chống lũ.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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